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S : 04/2020/QĐST – VDS          Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2020   

  
 

QU  T ĐỊNH  

SƠ THẨM GI I QU  T VIỆC DÂN SỰ  

V/v yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 
 

T A  N NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
 

 

 Thành phần giải quyết việc dân sự g m có   
 

          -  h  t   phi n h p- Th m phán: B  Đinh Thị Châm 

          - Th     phi n h p:    Ho ng Ngọc Thủy – Thư ký Tòa án nhân dân 

Tp.Vũng T u 

          -   i  i n Vi n  i m  át nh n   n thành ph  Vũng Tàu th m gi  phi n h p: 

   Đặng Thị Nhung –  i m s t vi n.                        

          Ng y 28 th ng 4 năm 2020 t i Tr  s  Tòa  n nhân dân th nh ph  Vũng T u 

đã m  phi n họp công khai giải quyết việc dân sự sơ thẩm th  lý s : 04/VDS-ST 

ngày 06 th ng 01 năm 2020 đ  giải quyết việc:    u   u tuy n b  một ng ời có khó 

 hăn trong nhận thứ , làm  h  hành vi” giữa:             

Ng ời y u   u: Chị Nguyễn Thị H , sinh năm: 1993; Địa chỉ: Địa chỉ: s …. 

đường L , phường T, th nh ph  Vũng T u, tỉnh    Rịa-Vũng T u (Có mặt). 
 

Ng ời bị y u   u:  Bà Nguyễn Thị HT, sinh năm 1956; Địa chỉ: s …. đường 

L , phường T, th nh ph  Vũng T u, tỉnh    Rịa-Vũng T u (Có mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ VIỆC 

Theo đơn y u   u ngày 23 tháng 12 năm 2019      ng ời y u   u là  hị 

Nguyễn Thị HK trình bày:  

Chị l  con duy nhất của b  Nguyễn Thị HT.    ruột của b  HT đã mất năm 

2015, mẹ ruột của b  HT đã mất năm 2010, Năm 1992, b  HT chung s ng như vợ 

chồng với ông Nguyễn Văn   nhưng không đăng ký kết hôn, từ ngày 01 tháng 01 

năm 1993 hai người đã không còn chung s ng với nhau. Thời gian gần đây sức 

khỏe của b  HT không t t, chị đưa mẹ đi kh m v  được chẩn đo n mẹ chị bị bệnh 

Alzheimer. Hiện t i, mẹ chị đang được điều trị t i  ệnh viện tâm thần tỉnh    Rịa-

Vũng T u nhưng tình tr ng bệnh ng y c ng nặng, sức khỏe của mẹ chị ngày càng 

giảm sút dẫn tới khó khăn trong việc nhận thức v  l m chủ h nh vi của mình. Do 

đó, chị y u cầu Tòa  n tuy n b  mẹ chị là Nguyễn Thị HT có khó khăn trong nhận 

thức, l m chủ h nh vi đồng thời y u cầu Tòa  n chỉ định chị l  người gi m hộ đ i 

với bà Thanh. 

T i phi n họp: 

Chị Nguyễn Thị H  vẫn giữ nguy n nội dung y u cầu. 

Bà Nguyễn Thị HT trình b y hiện t i sức khỏe của b  yếu, khó khăn trong 

việc tự chăm sóc sinh ho t c  nhân, phải có người b n c nh chăm sóc, nhắc nh  

việc u ng thu c, ăn u ng.  
 

Đ i diện Viện ki m s t nhân dân th nh ph  Vũng T u ph t bi u ý kiến:  
 



 

Về trình tự thủ t c t  t ng trong qu  trình giải quyết v   n, Tòa  n cấp sơ 

thẩm đã tuân thủ đúng quy định của bộ luật T  t ng dân sự. Căn cứ khoản 1 Điều 

27; c c Điều 376, 378  ộ luật T  t ng dân sự đề nghị Tòa  n chấp nhận y u cầu của 

chị Nguyễn Thị H , tuy n b  b  Nguyễn Thị HT l  người có khó khăn trong nhận 

thức, l m chủ h nh vi, đồng thời chỉ định chị Nguyễn Thị H  l  người gi m hộ cho 

bà Nguyễn Thị HT. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA T A  N: 
 

Sau khi nghi n cứu c c t i liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra t i phi n họp, ý kiến của đương sự v  đ i diện Viện ki m s t t i phi n họp, 

Tòa  n nhân dân th nh ph  Vũng T u nhận định: 

[1]. Về thẩm quyền giải quyết việc dân sự:  

 Bà Nguyễn Thị HT l  người bị y u cầu tuy n b  “có khó khăn trong nhận 

thức, l m chủ h nh vi” có địa chỉ t i th nh ph  Vũng T u. Căn cứ khoản 1 Điều 27, 

đi m a khoản 2 Điều 39  ộ luật T  t ng dân sự, việc dân sự thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa  n nhân dân th nh ph  Vũng T u. 

[2]. Về nội dung: 

{2.1}. Xét y u cầu của chị Nguyễn Thị H  về việc y u cầu tuy n b  b  

Nguyễn Thị HT có khó khăn trong nhận thức, l m chủ h nh vi: 

Ng y 20 th ng 02 năm 2020, Tòa  n nhân dân th nh ph  Vũng T u đã có 

Quyết định s  02/2020/QĐ-TA đ  trưng cầu gi m định về sức khỏe tâm thần đ i 

với b  Nguyễn Thị HT. T i  ết luận Gi m định ph p y tâm thần s  757/ LGĐ 

ng y 24 th ng 02 năm 2020 của Trung tâm Ph p y Tâm thần khu vực Th nh ph  Hồ 

Chí Minh kết luận: b  Nguyễn Thị HT mất khả năng nhận thức v  điều khi n h nh 

vi.  

Do đó, Tòa  n nhân dân th nh ph  Vũng T u, tỉnh    Rịa-Vũng T u có đủ cơ 

s  tuy n b  b  Nguyễn Thị HT có khó khăn trong nhận thức, l m chủ h nh vi dân 

sự theo quy định t i khoản 1 Điều 23  ộ luật Dân sự. 

{2.2}. Theo “Giấy x c nhận tình tr ng hôn nhân” v  “Tờ tường trình về quan 

hệ nhân thân” có x c nhận của Ủy ban nhân dân Phường 9, th nh ph  Vũng T u, 

tỉnh    Rịa-Vũng T u ng y 23 th ng 12 năm 2019 có nội dung: bà Nguyễn Thị HT 

chung s ng như vợ chồng với ông Nguyễn Văn   , sinh năm 1956, có 01 con chung 

là Nguyễn Thị H , sinh ng y 10 th ng 5 năm 1993. Ng y 01 th ng 01 năm 1993, 

ông B  và bà T  không còn s ng chung. Cha ruột của b  T mất năm 2015; mẹ ruột 

của b  T mất năm 2010.  

Chị K  l  con duy nhất của b  T , có đủ điều kiện quy định t i Điều 48, Điều 

49  ộ luật Dân sự nên chị  h nh l  người gi m hộ đương nhi n của b  Thanh theo 

quy định t i khoản 2 Điều 53  ộ luật Dân sự. Do đó, y u cầu của chị  h nh về việc 

đề nghị Tòa  n chỉ định chị Nguyễn Thị H  l  người gi m hộ đ i với b  Nguyễn 

Thị HT l  có căn cứ, được chấp nhận. Nghĩa v  v  quyền của người gi m hộ được 

quy định t i Điều 57 v  Điều 58  ộ luật Dân sự. 

{2.3}. Đề nghị của đ i diện Viện ki m s t nhân dân th nh ph  Vũng T u l  

phù hợp với quy định ph p luật n n chấp nhận. 

{2.4}. Về lệ phí giải quyết việc dân sự:  



 

Người y u cầu giải quyết việc dân sự phải chịu lệ phí theo quy định t i khoản 

1 Điều 37 Nghị quyết 326/2016/U TVQH14 ng y 30 th ng 12 năm 2016 của Ủy 

ban Thường v  Qu c hội. 
 

 Vì  á  lẽ tr n, 

                                                  QU  T ĐỊNH: 
 

Căn cứ v o khoản 1 Điều 27; đi m a khoản 2 Điều 35; đi m a khoản 2 Điều 

39; Điều 149; Điều 361; Điều 371; Điều 372; Điều 376; Điều 378  ộ luật T  t ng 

dân sự.  

Căn cứ Điều 23; Điều 46; Điều 48; Điều 49; Điều 54; Điều 57; Điều 58; Điều 

59  ộ luật Dân sự. 

Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban Thường v  Qu c hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý v  sử d ng  n phí v  lệ phí Tòa  n: 

1. Chấp nhận y u cầu của của chị Nguyễn Thị H : 

Tuy n b  b  Nguyễn Thị HT, sinh năm 1956; Địa chỉ: s …. đường L , phường 

T, th nh ph  Vũng T u, tỉnh    Rịa-Vũng T u l  người “Có khó khăn trong nhận 

thức, l m chủ h nh vi”. Chỉ định chị Nguyễn Thị H  l  người gi m hộ cho b  

Nguyễn Thị HT. 

 Chị Nguyễn Thị H  có c c quyền v  nghĩa v  được quy định t i c c Điều 57; 

Điều 59  ộ luật dân sự. 

 2. Lệ phí việc dân sự sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị H  phải chịu 300.000đ (ba 

trăm ng n đồng) được khấu trừ v o tiền t m ứng án phí, lệ phí đã nộp theo biên lai 

thu s  0003555 ngày 06 th ng 01 năm 2020 của Chi c c Thi h nh  n dân sự thành 

ph  Vũng T u. Chị K đã nộp đủ. 

  3. Quyền kh ng c o, kh ng nghị: 

Đương sự có mặt t i phi n họp có quyền kháng c o quyết định n y trong thời 

h n 10 ngày k  từ ng y Tòa  n ra quyết định. 

Viện ki m s t cùng cấp có quyền kh ng nghị quyết định n y trong thời h n 

10 ng y, Viện ki m s t cấp tr n trực tiếp có quyền kh ng nghị trong thời h n 15 

ng y k  từ ng y Tòa  n ra quyết định. 
 

 
Nơi nhận: 
 

- Vi n  i m  át nh n   n Tp.Vũng Tàu; 

-  hi     thi hành án   n  ự Tp.Vũng Tàu; 

-   ơng  ự; 

-  L u.  

                                                                                                  

             THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 
 

 

 

 

                               Đinh Thị Châm                     

  

 


